	BIỂU TỔNG HỢP GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 

	 CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 22/12/2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	 
	Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình
	Địa điểm
	Quy mô, năng lực thiết kế
	Vốn đã hỗ trợ  2007
	Kế hoạch 2008
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	 TỔNG SỐ 
	 
	 
	         5.714 
	         9.301 
	 

	A
	THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
	 
	 
	         5.714 
	         1.456 
	 

	 I 
	 Xã Quang Minh 
	 
	 
	            150 
	            174 
	 

	1
	Cầu treo Nà Bai
	Bản Nà Bai
	60 m
	150
	173,5
	 

	 II 
	 Xã Tân Hợp 
	 
	 
	            624 
	              39 
	 

	1
	Đường TT xã  bản Pơ Nang - Cà Đạc
	Bản Pơ Nang - Cà Đạc
	8 km
	624
	39,2
	 

	 III 
	Xã Song Khủa
	 
	 
	            800 
	            467 
	 

	1
	Nước sinh hoạt bản Tầm Phế
	Bản Tầm Phế
	62 hộ
	400
	33
	 

	2
	Thuỷ lợi bản Tầu Dầu
	Bản Tầu Dầu
	10,5 ha
	400
	434
	 

	 IV 
	Xã Chiềng Khừa
	 
	 
	            800 
	            388 
	 

	1
	Điện 0,4 kv bản Ông Lý
	Bản Ông Lý (62 hộ)
	3,5 km
	500
	188
	 

	2
	Điện 0,4 kv bản Suối Đoan
	Bản Suối Đoan (24 hộ)
	2,5 km
	300
	200
	 

	 V 
	 Xã Liên Hoà 
	 
	 
	750
	56
	 

	1
	Đường liên bản TT xã - Tường Liên - Tà Phù
	Bản Tà Phù
	5 km
	750
	56
	 

	 VI 
	 Xã Mường Tè 
	 
	 
	            630 
	              19 
	 

	1
	Đường điện 0,4 Kv bản Háng 2
	Bản Háng, Mường Tè
	1 km
	250
	12,6
	 

	2
	NSH bản Săn Hiềng
	Bản Săn Hiềng
	72 hộ
	380
	6
	 

	 VII 
	Xã Mường Men
	 
	 
	            160 
	            200 
	 

	1
	Cầu treo bản Cóm
	Bản Cóm
	50 m
	160
	199,8
	 

	VIII
	 Xã Tân Xuân 
	 
	 
	            400 
	              41 
	 

	1
	NSH bản Sa Lai cũ
	Bản Sa Lai cũ
	56 hộ
	400
	40,7
	 

	 IX 
	Xã Suối Bàng
	 
	 
	         1.400 
	              73 
	 

	1
	Điện 0,4 kv bản Ấm (trạm Pưa Ta)
	Bản Ấm
	1,5 km
	500
	 
	 

	2
	Điện 0,4 kv bản Khoang Tuống (trạm UB)
	Bản Khoang Tuống
	1,5 km
	500
	 
	 

	3
	Đường liên bản Pưa Ta - Suối Khẩu
	Bản Pưa Ta, Suối Khẩu
	5,5 km
	400
	73
	 

	B 
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI
	 
	 
	 
	   7.278,2 
	 

	I
	Quang Minh
	 
	 
	 
	942,5
	 

	1
	Thuỷ lợi bản Bó, Nà Bai
	Bản Bó - Nà Bai
	35 ha
	 
	942,5
	 

	II
	Tân Hợp
	 
	 
	 
	726
	 

	1
	Đường Nà Sánh - Nà Mí - Suối Sáy 
	Nà Sánh - Nà Mí - Suối Sáy 
	8 km
	 
	400
	 

	2
	Đường dân sinh Tầm Phế - Sao Tua
	Tầm Phế - Sao Tua
	11 km
	 
	326
	 

	III
	Song Khủa
	 
	 
	 
	110
	 

	1
	Đường liên bản Tầm Phế - Suối Sấu
	Bản Suối Sấu
	3,5 km
	 
	110
	 

	IV
	Liên Hoà
	 
	 
	 
	300
	 

	1
	Nhà văn hoá bản Tường Liên
	Bản Tường Liên
	50 hộ
	 
	150
	 

	2
	Nhà văn hoá bản Tà Phù
	bản Tà Phù
	100 hộ
	 
	150
	 

	V
	Xã Mường Men
	 
	 
	 
	573
	 

	1
	Điện 0,4 Kv bản Uông
	Bản Uông
	3km
	 
	423
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Suối Van
	Bản Suối Van
	50 hộ
	 
	150
	 

	VI
	Mường Tè
	 
	 
	 
	457,4
	 

	1
	Thuỷ lợi bản Hào
	Bản Hào
	12,5 ha
	 
	457,4
	 

	VII
	Xã Tân Xuân
	 
	 
	 
	1233,3
	 

	1
	Đường liên bản Bướt - Sa Lai
	Bản Bướt, Sa Lai
	11 km
	 
	689
	 

	2
	Nhà lớp học cắm bản bản Bún
	Bản Bún
	3 phòng
	 
	544,3
	 

	VIII
	Xã Chiềng Xuân
	 
	 
	 
	150
	 

	2
	Nhà văn hoá bản Sa Lai mới
	Bản Sa Lai mới
	66 hộ
	 
	150
	 

	IX
	Xã Xuân Nha
	 
	 
	 
	753
	 

	1
	Đường TT Xã - bản Pù Lầu
	Bản Pù Lầu
	8 km
	 
	500
	 

	2
	Điện hạ thế 0,4 Kv bản Chiềng Hin
	Bản Chiềng Hin
	1,5 km
	 
	253
	 

	X
	Xã Tà Lại 
	 
	 
	 
	506
	 

	1
	Điện hạ thế 0,4 Kv bản Noong Cụt
	Bản Noong Cụt
	2,8 km
	 
	356
	 

	2
	Nhà văn hoá bản Pái Mõ
	Bản Pái Mõ
	75 m2
	 
	150
	 

	XI
	Xã Chiềng Yên
	 
	 
	 
	839
	 

	1
	Điện hạ thế 0,4 Kv bản Bống Hà
	Bản Bống Hà
	1,5 km
	 
	230
	 

	2
	Điện hạ thế 0,4 Kv bản Pha Lè
	Bản Pha Lè
	1,5 km
	 
	230
	 

	3
	Điện hạ thế 0,4 Kv bản Leo
	Bản Leo
	2,5 km
	 
	379
	 

	XII
	Xã Tô Múa
	 
	 
	 
	688
	 

	1
	Nhà văn hoá bản Suối Liếm
	Bản Suối Liếm
	64 hộ
	 
	150
	 

	2
	Điện hạ thế 0,4 Kv bản Co Cài
	Bản Co Cài
	2 km 
	 
	250
	 

	3
	Điện hạ thế 0,4 Kv bản Đá Mài 
	Bản Đá Mài
	2,5 km
	 
	288
	 

	C
	DỰ PHÒNG
	 
	 
	 
	567
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	(Đã  ký)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lường Văn Chựa


	 PHÂN BỔ KH VỐN CHƯƠNG TRÌNH 134

	  (Đợt 2 năm 2007) + KH 2008

	(Kèm theo Nghị Quyết số 94/NQ-HĐND ngày  22/12/2007 của HĐND huyện Mộc Châu)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình
	Địa điểm
	Năng lực thiết  kế
	Dự kiến phân bổ vốn
	Ghi chú

	 
	Tổng số
	 
	1.733 hộ
	        7.000 
	 

	1
	Nước SH bản là Ngà
	Mường Sang
	200 hộ
	400
	 

	2
	Nước SH bản Pa Hốc
	Xã Phiêng Luông
	65 hộ
	300
	 

	3
	Nước SH bản Cóc
	Xã Đông Sang
	69 hộ
	325
	 

	4
	Nước SH bản Tong Hán
	Xã Chiềng Hắc
	70 hộ
	325
	 

	5
	Nước SH bản Thông Cuông
	Xã Vân Hồ
	94 hộ
	300
	 

	6
	Nước SH bản Chiềng Cang
	Xã Hua Păng
	129 hộ
	350
	 

	7
	Nước SH bản Nà Sài
	Xã Hua Păng
	180 hộ
	450
	 

	8
	Nước SH bản Suối Ngoã
	Xã Hua Păng
	50 hộ
	300
	Cấp cho hộ TĐC

	9
	Nước SH bản Bó Liều
	Xã Tân Hợp
	32 hộ
	200
	 

	10
	Nước SH bản Suối Van
	Xã Mường Men
	33 hộ
	200
	 

	11
	Nước SH bản Hào 
	Xã Mường Tè 
	84 hộ 
	300
	 

	12
	Nước SH bản Cong
	Xã Quang Minh
	70 hộ 
	300
	 

	13
	Nước SH bản Suối Sáy
	Xã Song Khủa
	50 hộ
	200
	 

	14
	Nước SH bản Tà Lạc
	Xã Song Khủa
	167 hộ
	350
	 

	15
	Nước SH bản Bó Hoi 
	Xã Quy Hướng
	72 hộ 
	350
	 

	16
	Nước SH bản Láy 
	Xã Tân Xuân 
	75 hộ
	300
	 

	17
	Nước SH bản Suối Đoan
	Xã Chiềng Khừa
	27 hộ 
	275
	 

	18
	Nước SH bản Trọng
	Xã Chiềng Khừa
	14 hộ 
	250
	 

	19
	Nước SH bản A Lang
	Xã Chiềng Xuân
	22 hộ
	275
	 

	20
	Nước SH bản A Leo
	Xã Chiềng Yên
	43 hộ 
	270
	Cấp cho Hộ TĐC + hộ sở tại do ảnh hưởng bão số 5/10/2007

	21
	Nước SH bản A Niên 
	Xã Chiềng Yên
	63 hộ 
	280
	

	22
	Nước SH bản A Pha Lè
	Xã Chiềng Yên
	17 hộ 
	100
	

	23
	Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán
	 
	 
	100
	 

	24
	Dự phòng
	 
	 
	500
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	(Đã ký)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lường Văn Chựa
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